Thuật ngữ Thưong hiệu

Bận Sắc Thương Hiệu(Brand Identity)

Tổng hợp tất cả các hoạt động marketing, đặc biệt là truyền thông marketing, thể hiện tính cách Thương hiệu và lợi ích Thương hiệu theo cách nhìn của Công ty. (Xem thêm hình ảnh Thương Hiệu).

Dải Quan Hệ Cùa Thương Hiệu (Brand Relationship Spectrum)

Một loạt những cách thức mà Công ty có thể phân bố cơ cấu Thương hiệu của mình, từ một nét bản sắc Thương hiệu đơn giản cho những sản phẩm gần gũi nhau cho đến một chùm gồm những Thương Hiệu khác nhau dành cho những sản phẩm khác nhau.

Giám Đốc Quản Lý Tài Sản Thương Hiệu (Brand Equity Manager)

Một trong vài chức vị dùng cho người được lãnh đạo hàng đầu của công ty bổ nhiệm, chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược thương hiệu cho toàn công ty và có toàn quyền quyết định đối với bản sắc thương hiệu.

Hàng Hoá (Commodities)

Như dã được định nghĩa trong cuốn sách này, đó là bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được bán ra theo cách mà tại thời điểm bán, người mua cuối cùng không nhận biết được ai là nhà sản xuất ra nó.

Hình Ảnh Thương Hiệu (Brand Image)

Tổng hợp tất cả những ấn tượng về công ty trong tâm trí của khách hàng .(Xem thêm bản sắc thương hiệu)

Khách Hàng Mục Tiêu (Target Audience)

Đối tượng chính đóng góp phần lớn vào doanh thu cùa công ty. Khách hàng mục tiêu cũng có thể đươc phân chia thành khách hàng chủ yếu và khách hàng thứ yếu.

Kiểu Chữ Của Thương Hiệu ( Brand Typeface)

Kiểu chư,õ hay phông chữ được dùng trong hầu hết các hình thức truyền thông marketing của một thương hiệu.

Lợi ích Của Thương Hiệu (Brand Promise)

Những lợi ích tiềm ẩn , đặc biệt là những lợi ích về mặt cảm xúc, mà khách hàng của một thương hiệu luôn tin tưỏ’ng thương hiệu đó sẽ mang lại cho họ.

Mầu (Logotype)

Mau thiết kế đồ hoạ được sử dụng nhất quán dùng để nhận biết hoặc “tạo dấu hiệu” cho sản phẩm và các hình thức truyền thông của công ty. Một mẫu logo hoặc một logo có thể bao gồm các kiểu chữ có thể đọc được thành têạ kiểu chữ kết hợp với các yếu tố hình ảnh tượng trưng hay trừu tượng, hoặc đôi khi, chỉ gồm những yếu tố hình ảnh mà không có chữ ổi kèm.

Mẩu Thương Hiệu ( Brand Format)

Một “cong thức” hình ảnh được các nhà thiết kế sử dụng để sắp xếp một cách nhất quán những yếu tố đồ hoạ cho tất cả các hình thức truyền thông của thương hiệu. Nó bao gồm chữ viết, đầu đề, tựa đề, thuyết minh, ảnh chụp, minh hoạ, biểu đồ và các yếu tố trang trí khác. Nó thể hiện tối đa bản sắc của thương hiệu.

Mờ Rộng Thương Hiệu ( Brand Exttension)

· một mức độ nhất định, đó là việc mờ rộng dòng sản phẩm hay dịch vụ của một thương hiệu. Ồ’ một mức độ khác, đó lả việc phát triển hoặc chuyển đổi tích cách của một thương hiệu.

Nghiên Cứu Thị Trường (Market Reseach)

Qúa trình xử lý thông tin có hệ thống và khách quan nhằm giảm bớt rủi ro khi đưa ra những quyết định về marketing.

Nhãn Hiệu (Trademark)

Xem phần Mẫu thương hiệu. Nếu được đăng ký sở hữu trí tuệ hợp lệ, nó sẽ được gọi là một "Nhãn hiệu đã đãng ký”.

Sản Phẩm (Products)

Như đã được định nghĩa trong cuốn sách này, đó là bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được bán ra theo cách mà tại thó’i điểm bán, người mua cuối cùng có thể nhận biết được nhà sản xuất ra nó song vẫn chưa coi đó là một Thương hiệu.

Tên Thương Hiệu (Brand Name)

Tên gọi được một công ty sử dụng để giới thiệu sản phẩm và phản ánh Tính cách Thương hiệu của mình . Tên Thương hiệu thường không phải là tên chính thức của công ty.

Thương Hiệu (Brand)

Tổng hợp tất ca các yểu tố vật chất, thẩm mỹ, lý lẽ và cảm xúc của một sản phẩm, hoặc một dòng sản phẩm, bao gồm bản thân sản phẩm, tên g ọ i, logo, “hình ảnh” và mọi sự thể hiện hình ảnh, dần qua thời gian được tạo dựng rõ ràng trong tâm trí khách hàng nhằm thiết lập một chỗ đứng tại đó.

Tính Cách Thương Hiệu (Brand Personality)

Tập họp những nét cảm xúc được dùng để định hình thương hiệu.

Trung Thành Với Thương Hiệu (Brand Loyalty)

Đặc điểm của những khách hàng thường xuyên chọn một thương hiệu cùng với thời gian, do đó khiến cho doanh thu và lợi nhuận của thương hiệu ấy dễ dự đoán hơn.

Truyền Thông Động (Dynamic Media)

Bao gồm những hình thức truyền thông như quảng cáo trên báo và tạp chí, quảrg cáo trên truyền hình, biển hiệu, tờ bướm giới thiệu, trang web và hình thức trưng bày tại điểm bán, là

những thứ có thề thay đồi thường xuyên để ứng biến với tình hình thị trường và những sáng kiến

mới cho thương hiệu.

Truyền Thông Marketing (Marketing Communications)

Tất cả các dạng truyền thông của công ty hướng tới đối tượng khách hàng của mình. Truyền thông marketing có thể thể hiện cả bằng lời và hình ảnh, nỏ bao gồm từ những tấm danh thiếp cho đến các chương trình quảng cáo trên truyền hình.

Truyền Thông Tĩnh (Static Media)

Bao gồm những hình thức truyền thông như văn phòng phẩm, danh thiếp, mẫu ciấy tờ kinh doanh, tài liệu về sản phẩm hay phương tiện đi lại của công ty, là những thứ ít thay đổi theo thời gian và có thể thiết kế theo mẫu chuẩn.

Xây Dựng Thương Hiệu (Branding)

Chiến lược và những hoạt động có dự tính nhằm để biến một sản phẩm hoặc dịch vụ trờ thành thương hiệu.

Richard Moore

